
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 72DCVT23
KHOA KINH TẾ VẬN TẢI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2022-2023
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Mã SV Ngày sinh 58 TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ

1 72DCVT20002 Bùi Ngọc Anh 25/04/2003 9 3 7.2 B 2.7 F 6.9 C+ 3.9 F 5.0 D+ 3.9 F 7.9 B 5.2 D+ 6.9 C+

2 72DCVT20081 Đỗ Việt Anh 12/2/2003 9 2 6.9 C+ 1.4 F 6.6 C+ 4.3 D 2.8 F 5.8 C 7.3 B 4.7 D 8.6 A

3 72DCVT20098 Phan Thái Anh 29/11/2003 9 2 8.3 B+ 2.1 F 5.7 C 6.1 C+ 3.9 F 7.2 B 9.5 A 6.3 C+ 8.9 A

4 72DCVT20061 Đỗ Quang Chiến 27/06/2003 9 2 6.6 C+ 0.7 F 4.0 D 2.2 F 0.0 F 7.3 B 7.1 B 5.5 C 4.1 D

5 72DCVT20012 Phan Trọng Chiến 19/10/2003 9 3 5.4 D+ 3.3 F 8.9 A 3.5 F 1.1 F 7.1 B 4.7 D 4.8 D 4.6 D

6 72DCVT20021 Nguyễn Văn Dũng 16/02/2002 9 1 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 3.5 F 0.0 F 0.0 F

7 72DCVT20057 Mai Huy Dương 18/10/2002 9 2 7.8 B 1.5 F 5.9 C 2.3 F 4.5 D 6.1 C+ 6.1 C+ 6.3 C+ 5.3 D+

8 72DCVT20032 Trương Hoàng Dương 22/08/2003 9 2 5.4 D+ 3.7 F 9.3 A 4.2 D 3.0 F 6.0 C+ 7.8 B 5.8 C 8.6 A

9 72DCVT20060 Trần Quang Đạt 23/06/2003 9 1 6.1 C+ 3.5 F 5.3 D+ 0.0 F 5.1 D+ 6.8 C+ 7.8 B 5.1 D+ 8.3 B+

10 72DCVT20005 Trần Huy Đình Đức 16/04/2003 9 4 6.7 C+ 3.7 F 2.4 F 3.3 F 3.9 F 6.2 C+ 8.1 B+ 5.2 D+ 8.8 A

11 72DCVT20020 Nguyễn Thị Thúy Hằng 26/11/2002 9 0 7.9 B 7.5 B 7.1 B 8.2 B+ 5.2 D+ 9.0 A 9.5 A 7.3 B 7.0 B

12 72DCVT20064 Nguyễn Trọng Hiếu 7/10/2003 9 0 6.6 C+ 4.7 D 4.4 D 4.8 D 7.3 B 5.6 C 6.2 C+ 5.9 C 6.8 C+

13 72DCVT20080 Phạm Ngọc Hoàn 29/08/2003 9 1 5.8 C 5.2 D+ 4.6 D 4.9 D 3.1 F 9.2 A 7.2 B 5.7 C 8.2 B+

14 72DCVT20132 Đinh Danh Hợp 28/04/2003 9 1 7.9 B 6.3 C+ 3.6 F 6.3 C+ 7.0 B 8.1 B+ 7.4 B 5.1 D+ 6.6 C+

15 72DCVT20104 Nguyễn Thị Huệ 26/01/2003 9 0 9.3 A 8.1 B+ 4.6 D 8.9 A 7.0 B 9.7 A 8.6 A 8.0 B+ 9.1 A

16 72DCVT20101 Trần Văn Huy 30/03/2003 9 1 7.9 B 5.1 D+ 3.5 F 6.6 C+ 5.8 C 7.1 B 8.7 A 5.5 C 8.6 A

17 72DCVT20125 Phí Thảo Hương 8/5/2003 9 1 8.3 B+ 3.5 F 4.9 D 7.1 B 4.2 D 8.2 B+ 7.9 B 6.6 C+ 7.9 B

18 72DCVT20103 Đặng Nam Khang 23/11/2003 9 2 7.1 B 3.2 F 5.0 D+ 6.7 C+ 3.0 F 7.8 B 5.8 C 5.8 C 7.1 B

19 72DCVT20062 Nguyễn Tùng Lâm 15/02/2003 9 6 0.0 F 0.9 F 1.4 F 3.2 F 1.1 F 3.6 F 5.4 D+ 0.0 F 2.3 F

20 72DCVT20111 Đinh Thị Linh 29/04/2002 9 0 8.8 A 9.1 A 7.4 B 8.5 A 9.1 A 8.5 A 7.9 B 7.8 B 8.8 A

21 72DCVT20053 Trần Thanh Loan 5/7/2003 9 3 6.5 C+ 3.6 F 5.0 D+ 6.6 C+ 3.8 F 3.4 F 8.0 B+ 6.5 C+ 6.2 C+

22 72DCVT20009 Phan Thị Yến Ly 21/10/2003 0 0

23 72DCVT20129 Vũ Thị Hương Ly 2/1/2003 9 0 8.4 B+ 4.1 D 5.8 C 4.4 D 5.5 C 7.2 B 7.9 B 7.3 B 9.1 A

24 72DCVT20130 Khương Sỹ Mạnh 15/01/2003 9 3 6.2 C+ 2.9 F 4.4 D 6.0 C+ 2.3 F 3.1 F 8.0 B+ 4.7 D 6.2 C+

25 72DCVT20054 Nguyễn Hải Nam 28/02/2003 9 2 5.7 C 1.2 F 6.4 C+ 4.3 D 1.6 F 5.0 D+ 7.9 B 5.0 D+ 4.4 D

26 72DCVT20045 Phùng Tuấn Nam 14/06/2003 9 2 6.8 C+ 1.6 F 7.2 B 4.3 D 2.1 F 4.9 D 4.7 D 5.9 C 4.6 D

27 72DCVT20113 Vương Thị Bích Ngọc 19/10/2003 9 0 8.4 B+ 8.8 A 4.6 D 6.4 C+ 7.4 B 6.8 C+ 6.4 C+ 5.5 C 7.5 B

28 72DCVT20095 Phạm Thị Ánh Nguyệt 8/6/2003 9 1 6.8 C+ 7.6 B 5.9 C 4.5 D 6.4 C+ 2.9 F 7.6 B 5.8 C 5.5 C

29 72DCVT20106 Mai Thị Hồng Nhung 18/11/2003 9 1 7.5 B 2.5 F 6.0 C+ 5.3 D+ 5.0 D+ 8.9 A 7.6 B 5.1 D+ 7.1 B

30 72DCVT20047 Lại Thế Phong 24/01/2003 0 0

31 72DCVT20006 Trần Khánh Phương 7/9/2003 9 1 6.9 C+ 6.1 C+ 5.2 D+ 2.1 F 5.1 D+ 7.4 B 5.9 C 5.5 C 6.2 C+

32 72DCVT20133 VUE Por 3/5/1998 0 0

33 72DCVT20126 Vũ Như Quyền 21/11/2003 9 2 6.9 C+ 6.7 C+ 3.3 F 3.1 F 7.8 B 6.5 C+ 5.9 C 5.5 C 8.4 B+

34 72DCVT20011 Nguyễn Thị Như Quỳnh 17/08/2003 9 3 6.7 C+ 4.5 D 3.1 F 2.2 F 4.2 D 3.6 F 5.7 C 4.5 D 6.8 C+

35 72DCVT20077 Đặng Hoàng Sáng 5/3/2003 9 2 7.2 B 3.9 F 3.3 F 6.7 C+ 4.6 D 9.4 A 8.7 A 5.4 D+ 7.9 B

36 72DCVT20096 Đào Trọng Tấn 4/11/2003 9 0 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F

37 72DCVT20105 Nguyễn Thị Mỹ Thảo 18/09/2003 9 1 8.4 B+ 5.8 C 3.9 F 4.6 D 4.6 D 4.3 D 7.7 B 6.8 C+ 7.5 B

38 72DCVT20029 Nguyễn Mạnh Thắng 7/2/2003 9 1 7.4 B 5.0 D+ 3.9 F 7.1 B 4.8 D 5.8 C 8.1 B+ 5.8 C 7.0 B
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39 72DCVT20014 Lê Thị Thu 5/5/2003 9 0 7.6 B 8.7 A 4.9 D 6.4 C+ 7.2 B 9.5 A 8.1 B+ 7.7 B 9.1 A

40 72DCVT20069 Hà Gia Tiến 21/09/2003 0 0

41 72DCVT20107 Nguyễn Cảnh Tú 22/02/2003 9 1 7.3 B 5.2 D+ 4.4 D 6.8 C+ 3.8 F 7.8 B 5.8 C 5.5 C 8.7 A

42 72DCVT20070 Đặng Quang Tuấn 27/03/2002 9 1 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.9 F 0.0 F

43 72DCVT20051 Lê Minh Tuấn 7/5/2003 9 0 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F

44 72DCVT20121 Lại Thị Thanh Xuân 8/6/2003 9 0 6.7 C+ 8.7 A 8.6 A 7.9 B 7.9 B 9.4 A 7.5 B 6.9 C+ 8.1 B+

Tổng số lượt đăng ký: Người nhận Người nộp

Ngày:        /        / 


